
Phụ lục 01 

KẾT QUẢ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VBQPPL CỦA BỘ TN&MT 

(Tính đến ngày 20/9/2023) 

I. Văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

A. Văn bản đã được ban hành 

1. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước  

2. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

3. Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường 

4. Quyết định số 06/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 quy định thí điểm về trình 

tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 

ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa 

5. Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và môi trường 

6. Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 ban hành Danh mục phế 

liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

B. Văn bản đã trình 

1. Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (Tờ trình số 07/TTr-BTNMT ngày 
16/02/2023) 

2. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (Tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 04/4/2023) 

3. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP 

ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai (Tờ trình số 61/TTr-BTNMT ngày 04/8/2023 và Tờ trình 

số 66/TTr-BTNMT ngày 25/8/2023). 

4. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết 

Luật Khoáng sản (Tờ trình số 68/TTr-BTNMT ngày 28/8/2023). 

II. Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 



1. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh 

2. Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 

số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ địa chính 

3. Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 

4. Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngày 06/7/2023 quy định ngưng hiệu lực 

thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5. Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 hướng dẫn về vị trí việc 

làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường 

6. Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 hướng dẫn lồng ghép 

nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch 

7. Thông tư số 07/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 ban hành Định mức kinh 

tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn 

8. Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 

9. Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/9/2023 sửa đổi một số điều của 

các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước 

 


